	Biểu 07/KHCN-DN
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2018
Ngày nhận báo cáo: Ngày 15/02 năm sau
	DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Có đến ngày 31/12 năm…….)
	- Đơn vị báo cáo:
………………………….
- Đơn vị nhận báo cáo:
Cục Thông tin KH&CN quốc gia


 
	 
	Mã số
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Loại hình kinh tế

	
	
	
	
	Nhà nước
	Ngoài nhà nước
	Có vốn đầu tư nước ngoài

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4

	1. Doanh nghiệp KH&CN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1. Số doanh nghiệp KH&CN đang hoạt động
	01
	Doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 

	Trong đó: Được cấp Giấy chứng nhận trong năm
	02
	Doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 

	1.2. Chia theo ngành kinh tế (*)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- …
	03
	Doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 

	- …
	04
	Doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 

	1.3 Số doanh nghiệp KH&CN giải thể/ngừng hoạt động/bị thu hồi Giấy chứng nhận
	05
	Doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 

	1.4. Chia theo hình thức thành lập
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Thành lập mới
	06
	Doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 

	- Chuyển đổi từ các tổ chức KH&CN
	07
	Doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 

	- Chuyển đổi từ doanh nghiệp
	08
	Doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 

	2. Số tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ
Chia theo loại hình tổ chức
	09
	Tổ chức
	 
	 
	 
	 

	- Sàn giao dịch công nghệ
	10
	Tổ chức
	 
	 
	 
	 

	- Trung tâm giao dịch công nghệ
	11
	Tổ chức
	 
	 
	 
	 

	- Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ
	12
	Tổ chức
	 
	 
	 
	 

	- Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ
	13
	Tổ chức
	 
	 
	 
	 

	- Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo
	14
	Tổ chức
	 
	 
	 
	 

	- Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN
	15
	Tổ chức
	 
	 
	 
	 

	- Tổ chức khác
	16
	Tổ chức
	 
	 
	 
	 

	3. Giá trị giao dịch của thị trường KH&CN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trong đó:
	- Trong nước
	17
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 

	 
	- Ngoài nước
	18
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 

	3.1. Chia theo ngành kinh tế (*)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- …
	19
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 

	- …
	20
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 

	3.2. Chia theo nước/vùng lãnh thổ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- …
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	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 

	- …
	22
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 

	3.3. Chia theo hình thức
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Xuất khẩu
	23
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 

	Trong đó: Công nghệ cao
	24
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 

	- Nhập khẩu
	25
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 

	Trong đó: Công nghệ cao
	26
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 


* Ghi theo cấp 1 của bảng Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
	Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)
	Người kiểm tra biểu
(ký, ghi rõ họ tên)
	……, ngày…..tháng…….năm……..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


